
TOÁN VĂN ANH

567 Phan Văn Hoàng Anh ***185 ANH16

568 Tạ Văn Anh ***337 ANH16

569 Đỗ Lan Anh ***103 VAN16

570 Ngô Thị Phương Uyên ***378 TOAN14 ANH14 VAN C1

571 Bùi Thanh Tú ***686 VAN16 ANH16 TOAN C3

572 Nguyễn Thị Anh Thư ***792 TOAN9 VAN9 ANH9 HOA C2

573 Nguyễn Bá Tấn Sang ***527 TOAN10 VAN10 ANH C2

574 Vũ Kiều Như Ý ***939 TOAN9 VAN9 ANH9 VAN C1

575 Cù Phương Lam ***555 TOAN9 VAN9 ANH9 VAN C1

576 Lê Linh  Đan Nhi ***585 TOAN17 VAN17 ANH17 VAN C2

577 Nguyễn Thị Thanh Huyền ***365 TOAN17 VAN17 ANH17 SU C2

578 Nguyễn Thị Diệu Thùy ***607 TOAN17 VAN17 ANH17 VAN C2

579 Nguyêễn Thị Kim Oanh ***438 TOAN17 VAN17 ANH17 DIA C2

580 Bùi Duy Khánh ***645 TOAN17 VAN17 ANH17 LI C2

581 Lê Tất Thành ***734 TOAN17 VAN17 ANH17 LI C2

582 Nguyễn Thanh Hoa ***481 ANH16 TOAN C3

583 Nguyên Chí Thành ***318 TOAN17 VAN17 ANH17 HOA C2

584 Lương Thị Thùy Chi ***460 TOAN17 VAN17 ANH17 SINH C2

585 Lê Thị Hồng Vi ***146 TOAN17 VAN17 ANH17 DIA C2

586 Nguyễn Trần Bảo Ngọc ***055 TOAN17 VAN17 ANH17

587 Lê Minh Nhật ***587 TOAN10 VAN10 SINH C2

588 Đặng Lê Hải Đăng ***648 VAN16 TOAN C3

589 Hoàng Ngọc Hương Duy ***958 VAN16 ANH16 TOAN C3

590 Lò Tấn Tài ***020 TOAN17 VAN17 ANH17

591 Lê  Hữu Phát ***089 TOAN17 VAN17 ANH17 SU C2

592 Vũ Thị Ngọc Hương ***763 ANH16

593 Nguyễn Vũ Hoàng Hải ***881 TOAN17 VAN17 ANH17 LI C2

594 Lê Thị Cẩm Quế ***098 TOAN17 VAN17 ANH17 SU C2

595 Lê Xuân Tiến ***553 TOAN15 TIN C1

596 Phạm Thị Thảo My ***214 TOAN17 ANH17 DIA C2

597 Bùi Nguyễn Hoàng Danh ***134 VAN16

598 Lê Thị Hồng Nhung ***789 TOAN17 ANH17 HOA C2

599 Nguyễn Thị Anh Thư ***014 TOAN10 VAN10 DIA C2

600 Nguyễn Tiến Tài ***476 TOAN17 VAN17 ANH17 HOA C2

601 Văn Tiến Dũng ***184 TOAN17 VAN17 ANH17

602 Lê Mai Phương ***611 TOAN17 ANH17 DIA C2

603 Nguyễn Đặng Minh Thu ***549 TOAN17 ANH17

604 Nguyễn Thị Anh Thư ***332 TOAN17 ANH17 DIA C2

605 Nguyễn Văn Ngọc ***394 TOAN17 ANH17 SU C2
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606 Nguyễn Tiến Tâm ***321 VAN16 DIA C2

607 Nguyễn Hà Thanh Huyền ***127 TOAN17 VAN17 ANH17 TIN C1

608 Trầ Thị Diệu Tân ***735 TOAN17 ANH17 VAN C2

609 Nguyễn Ngọc Châu ***776 VAN16

610 Nguyễn Minh Đức ***779 TOAN15

611 Bùi Gia Cát Tường ***292 ANH16

612 Nguyễn Như Quỳnh ***033 TOAN17 VAN17 ANH17 VAN C2

613 Hồ Quốc Toản ***102 TOAN17 VAN17 ANH17 LI C2

614 Đỗ Thị Mai Trang ***499 HOA C2

615 Nguyễn Đình yên ***009 TOAN17 VAN17 ANH17 HOA C2

616 Lê Khánh Vy ***022 SU C2

617 Phan Minh Khôi ***209 TOAN17 ANH17

618 Mai Quang Đức *** ANH16 LI C2

619 Bùi Minh Anh ***432 ANH18

620 Nguyễn Hùng Quế Cường ***074 DIA C2

621 Ngô Hồng Hà ***564 VAN16 DIA C2

622 Nguyễn Bảo Trâm ***334 ANH18 VAN C2

623 Nguyễn Thành Long *** TOAN18 ANH18

624 Dương Đoàn Mai Trâm ***686 VAN16 ANH16

625 Vũ Thị Thảo Vy ***042 TOAN18 ANH18 VAN C2

626 Nguyễn Đức Tăng Đạt ***771 TOAN17 VAN17 ANH17 SU C2

627 Đỗ Xuân Hiếu ***942 TOAN17 VAN17 ANH17 SU C2

628 Lê Thị Mai ***324 TOAN17 VAN17 ANH17 SINH C2

629 Hồ Thị Khánh Huyền ***354 TOAN17 VAN17 ANH17 TOAN C3

630 Võ Bùi Việt ***209 TOAN17 VAN17 ANH17 LI C2

631 Phan Tấn An ***199 TOAN17 VAN17 ANH17 LI C2

632 Tống Như  Tứ Anh ***789 TOAN17 VAN17 ANH17 SU C2

633 Nguyễn Ngọc Bảo Tran ***405 VAN16

634 Phạm Như Ý ***796 ANH18

635 Hồ Đức Tài ***779 HOA C1

636 Nguyễn Thị Bảo Ngọc ***879 DIA C2

637 Lê Thị Bảo Thi ***579 TOAN18

638 Nguyễn Thành Nho ***627 VAN16

639 Trần Công Hoàng ***594 ANH18

640 Trương Minh Đức ***522 ANH18

641 Hồ Thị Yến Ngân ***748 SINH C2

642 Nguyễn Phạm Quỳnh Nhuư ***242 SINH C2

643 Lưu Bình Nguyên ***080 HOA C1

644 Nguyễn Thị Uyên Nhi ***535 DIA C2

645 Lê Tuấn Anh ***058 VAN C2

646 Đặng Thảo Nhi ***169 ANH18
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647 Hồ Huynh Bảo Nhung ***669 TOAN18 ANH18

648 Nguyễn Thu Trinh ***567 ANH18 DIA C2

649 Dđinh Hà Vân Anh ***324 TOAN18 HOA C2

650 Vũ Đình Hoàng ***599 TOAN18 DIA C2

651 Lê Quang Anh ***379 ANH18 SINH C2

652 Ngô Mạnh Hùng ***279 TOAN18 ANH18

653 Hà Học Đức ***762 ANH18 HOA C2

654 Hoàng Văn Vương ***832 ANH18 TOAN C3

655 Nguyễn Trường Thành ***997 TOAN18 ANH18

656 Đặng Tuấn Dũng ***077 ANH18 LI C1

657 Tô Hồ Nhật Minh ***567 ANH18 TIN C1

658 Thái Vũ Thảo Tâm ***923 VAN16 ANH16 ANH C2

659 Nguyễn Tấn Đạt ***156 TOAN18 ANH18 SINH C2

660 Phan Hoàng Gia ***175 TOAN18 ANH18 ANH C2

661 Đặng Đình Dũng ***131 TOAN17 VAN17 ANH17

662 Phạm Trương Phương Nam ***556 TOAN17 VAN17 ANH17

663 Ngô Diệu Linh ***679 TOAN18 ANH18 DIA C2

664 Trần Lê Minh Phương ***355 TOAN10 VAN10 ANH C2

665 Bùi Ngọc Khánh Lan ***999 VAN16 ANH16 LI C1

666 Phạm Hoàng Linh ***555 TOAN18 ANH18 LI C1

667 Hoàng Thị Ánh Triền ***094 TOAN17 VAN17 ANH17

668 Đặng Nhật Ánh ***552 TOAN18 ANH18 VAN C2

669 Trần Trương Đình Phú ***698 TOAN17 VAN17 ANH17 VAN C2

670 Trần Thanh Khiều ***248 TOAN17 VAN17 ANH17

671 Lê Thị Bích Thủy ***118 TOAN17 VAN17 ANH17 DIA C2

672 Hoàng Gia Bảo ***444 TOAN17 VAN17 ANH17 SINH C2

673 Doãn Đức Thịnh ***894 TOAN17 VAN17 ANH17 TIN C1

674 Nguyễn Diệu Linh ***822 TOAN17 VAN17 ANH17 HOA C1

675 Vũ Nguyễn Thanh Minh ***406 TOAN18 VAN18 ANH18 TOAN C3

676 Vũ Thị Mai Hường ***864 TOAN18 VAN18 ANH18 SINH C1

677 Lê Hoàng  Ngọc Anh ***382 TOAN18 VAN18 ANH18 SU C2

678 Phạm Thị Như Quỳnh ***371 TOAN18 VAN18 ANH18 SINH C1

679 Hà Thảo My ***920 TOAN18 VAN18 ANH18 VAN C2


